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1 I3 N02.01.010 Băng bột bó 

* Chất liệu: thạch cao.

* Kích thước: 10cm x 460cm 

hoặc tương đương

N5 Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Hameco 

Hưng Yên 

(ORBE) 

Cuộn 1.000 21.000 21.000.000

2 I4 N02.01.010 Băng bột bó 

* Chất liệu: thạch cao.

* Kích thước: 15cm x 460cm 

hoặc tương đương

N5 Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Hameco 

Hưng Yên 

(ORBE) 

Cuộn 1.500 26.460 39.690.000

3 I11 N03.05.020 Dây thở oxy

Dùng cho trẻ em. Chất liệu 

nhựa y tế. Chiều dài : 2 m; 

dây có 2 nhánh. Bì 1 cái, đã 

tiệt trùng. 

N6
Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 
Cái 330 4.284 1.413.720
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4 I17 N03.05.060
Khóa 3 chạc 

(có dây)

Chất liệu: Nhựa y tế, chống 

đứt gãy. Chiều dài của ống: 

25cm. Không chất DEHP. Có 

cấu tạo 3 đầu khớp. Tiệt 

trùng. 

N6  Ấn Độ WellMed Cái 800 4.704 3.763.200

5 I22 N04.03.030
Ống chắn lưỡi 

(Airway)

Chất liệu nhựa dùng trong y 

tế, cứng. Số 1 size 70mm; Số 

2 size 80mm; Số 3 size 

90mm. Tiệt trùng. Bì 1 cái

N6
Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 
Cái 200 3.780 756.000

6 I33 N02.04.050
Xốp cầm máu 

tự tiêu

Chất liệu bông xốp tan tự 

nhiên.

Kích thước: 7cm x 5cm x 

1cm

N6 Italia
Mascia 

Brunelli S.P.
Miếng 20 47.985 959.700

67.582.620

Tổng số tiền bằng chữ:  Sáu mươi bảy triệu, năm trăm tám mươi hai nghìn, sáu trăm hai mươi đồng chẵn./.

Tổng cộngTổng số: 06 mặt hàng
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